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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số:     11  /ĐA-STP                             Lâm Đồng, ngày    17  tháng  01  năm 2024
ĐỀ ÁN
VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU HẠNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP

(Đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 
và đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên)


Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

1.1.  Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp
Sở Tư pháp hiện có 06 (sáu) đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trong đó có 03 (ba) đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên cụ thể:
- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng (đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên).

- Phòng công chứng số 5 tỉnh Lâm Đồng (đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên).

Các dịch vụ sự nghiệp công thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Tư pháp (trợ giúp pháp lý, công chứng, đấu giá) thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu quy định tại Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Do đó, lộ trình đến năm 2030 các lĩnh vực nêu trên không thực hiện xã hội hóa.

Đánh giá về hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (ĐVSNCL) hoạt động trên cơ sở các quy định pháp luật; số lượng biên chế được giao hàng năm và theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Việc thực hiện tuyển chọn, sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của từng vị trí công việc nên không có sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng hay giữa các viên chức với nhau. Từ đó đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng, phân công nhiệm vụ, đánh giá năng lực công tác được chính xác, khách quan, công bằng, hiệu quả.

Trong những năm qua hoạt động của các ĐVSNCL đã thể hiện vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và an toàn pháp lý cho các quan hệ dân sự, giao dịch dân sự, kinh tế của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động 
1.2.1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng (Trung tâm TGPL)
Trung tâm thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hoặc người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương hoặc các vụ việc do cơ quan có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ở Trung ương yêu cầu.
Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Không thu phí, lệ phí, thù lao từ người được trợ giúp pháp lý. Do đó, đối tượng trợ giúp pháp lý rộng, đa dạng các đối tượng được trợ giúp pháp lý. 
1.2.2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Trung tâm ĐGTS)
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Trực tiếp tổ chức đấu giá các loại tài sản của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản thông qua hợp đồng dịch vụ. Tư vấn khách hàng về dịch vụ đấu giá tài sản.
Hoạt động đấu giá tài sản thuộc danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thiết yếu, là một hoạt động dịch vụ trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Đấu giá tài sản có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế phát triển thông qua việc đa dạng hóa các hình thức trao đổi, mua bán lưu thông hàng hóa. 
 1.2.3. Phòng công chứng số 5

Phòng Công chứng số 5 tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc công chứng các hợp đồng, giao dịch được giao kết, xác lập trong quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại và quan hệ xã hội khác của các cá nhân, tổ chức liên quan đến bất động sản trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng và thực hiện các giao dịch khác ngoài địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về công chứng.
Hoạt động của công chứng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân, phòng ngừa các tranh chấp, bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại mà đương sự tham gia, họ cần đến chứng cứ công chứng loại chứng cứ xác thực, chứng cứ đáng tin cậy hơn cả các loại giấy tờ không có công chứng hoặc chỉ trình bày bằng miệng.

1.3. Cơ chế hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị
Các ĐVSNCL đều là đơn vị được UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Thuộc ĐVSNCL được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. 

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Chế độ làm việc: Đảm bảo thời gian làm việc theo các cơ quan hành chính, làm việc 40 (bốn mươi) giờ/ một tuần theo giờ hành chính. 

- Phạm vi hoạt động: Rộng, đa dạng.
- Tính đa dạng về lĩnh vực hoạt động: Các ĐVSNCL trực thuộc Sở Tư pháp đều thuộc danh mục sự nghiệp công lập thiết yếu; phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của công dân. Mỗi ĐVSNCL thực hiện một chức năng, nhiệm vụ riêng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 
- Yếu tố tác động: Với cơ chế xã hội hóa, một số lĩnh vực như đấu giá tài sản, công chứng đã thực hiện xã hội hóa do đó việc phát triển nhiều tổ chức đấu giá, công chứng sẽ nâng cao tính cạnh tranh. Do đó, yêu cầu các ĐVSNCL phải nâng cao tính phục vụ, nâng cao năng lực để đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. 
- Cơ chế, chính sách, các hình thức chế tài của pháp luật liên quan đến hoạt động tư pháp luôn được điều chỉnh thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
1.1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng

- Quyết định số 1501/QĐ-UB-TC ngày 07/10/1997 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 09/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2.
- Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng. 

1.2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

- Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 04/9/1997 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 4/8/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng tại thành phố Bảo Lộc.

- Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng  về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
1.3. Phòng công chứng số 5 tỉnh Lâm Đồng
Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Phòng Công chứng số 5 tỉnh Lâm Đồng.
2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
2.1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng

- Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025.
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2.2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý.
2.3. Văn bản áp dụng chung

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.
3. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 
3.1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng
- Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017.
- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 Quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
3.2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng
- Luật đấu giá tài sản năm 2016. 
- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.
3.3. Phòng công chứng số 5 tỉnh Lâm Đồng

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014.
- Nghị định số 29/2015/NĐ – CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.
- Nghị Định 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính Phủ  về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

4. Văn bản quy định về ngạch, cơ cấu ngạch công chức và số lượng biên chế của ĐVSNCL
- Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý, doanh nghiệp chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư số 06/2023/TT – BTP ngày 18/9/2023 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Tư pháp.
- Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc cho các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024;
- Văn bản số 64/BNV-CCVC ngày 05/01/2024 của Bộ Nội vụ về việc xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Phần II
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ
VÀ CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC
I. THỐNG KÊ PHÂN NHÓM CÔNG VIỆC
Theo phụ lục 1 đính kèm
II. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM
1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng
Tổng số vị trí việc làm: 15 vị trí (trong đó vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 05; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành 04; vị trí việc làm chuyên môn dùng chung 06).
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	Cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
	Đơn vị thực hiện
	Ghi chú

	I
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 05

	1
	Giám đốc Trung tâm
	TGPL-LĐQL-01
	Hạng 3 trở lên
	Ban giám đốc
	

	2
	Phó Giám đốc Trung tâm
	TGPL-LĐQL-02
	Hạng 3 trở lên
	Ban giám đốc
	

	3
	Trưởng phòng 
	TGPL-LĐQL-03
	Hạng 3 trở lên
	Phòng nghiệp vụ và Phòng tổ chức – Hành chính
	

	4
	Trưởng chi nhánh
	TGPL-LĐQL-04
	Hạng 3 trở lên
	Chi nhánh 
	

	5
	Phó Trưởng phòng 
	TGPL-LĐQL-05
	Hạng 3 trở lên
	Phòng nghiệp vụ và Phòng tổ chức – Hành chính
	

	II
	Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 04

	1
	Trợ giúp viên pháp lý hạng I
	TGPL-CMNV-01
	Hạng 1
	Phòng nghiệp vụ
	

	2
	Trợ giúp viên pháp lý hạng II
	TGPL-CMNV-02
	Hạng 2
	Phòng nghiệp vụ
	

	3
	Trợ giúp viên hạng III
	TGPL-CMNV-03
	Hạng 3
	Phòng nghiệp vụ
	

	4
	Hỗ trợ nghiệp vụ hạng III
	TGPL-CMNV-04
	Hạng 3
	Phòng nghiệp vụ
	

	III
	Vị trí việc làm thuộc nhóm viên chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 06

	1
	Phụ trách kế toán
	TGPL-CMDC-01
	Kế toán viên trở lên
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	2
	Chuyên viên Thủ quỹ
	TGPL-CMDC-02
	Hạng 3
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	3
	Văn thư viên
	TGPL-CMDC-03
	Văn thư viên
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	4
	Lưu trữ viên
	TGPL-CMDC-04
	Lưu trữ viên
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	5
	Chuyên viên tổng hợp
	TGPL-CMDC-05
	Hạng 3
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	6
	Chuyên viên quản lý nguồn nhân lực
	TGPL-CMDC-06
	Hạng 3
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	TỔNG
	15


2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Tổng số vị trí việc làm: 14 vị trí (trong đó vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 05; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành 03; vị trí việc làm chuyên môn dùng chung 06).
	TT
	Tên vị trí việc làm
	Mã vị trí việc làm
	Cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
	Đơn vị thực hiện
	Ghi chú

	I
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 05

	1
	Giám đốc Trung tâm
	ĐGTS-LĐQL-01
	Hạng 3 trở lên
	Ban giám đốc
	

	2
	Phó Giám đốc Trung tâm
	ĐGTS-LĐQL-02
	Hạng 3 trở lên
	Ban giám đốc
	

	3
	Trưởng phòng 
	ĐGTS-LĐQL-03
	Hạng 3 trở lên
	Phòng nghiệp vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	4
	Trưởng chi nhánh
	ĐGTS-LĐQL-04
	Hạng 3 trở lên
	Chi nhánh 
	

	5
	Phó Trưởng phòng 
	ĐGTS-LĐQL-05
	Hạng 3 trở lên
	Phòng nghiệp vụ
	

	II
	Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 03

	1
	Đấu giá viên
	ĐGTS-CMNV-01
	Hạng 2
	Phòng nghiệp vụ
	

	2
	Hỗ trợ nghiệp vụ hạng II
	ĐGTS-CMNV-02
	Hạng 2
	Phòng nghiệp vụ
	

	3
	Hỗ trợ nghiệp vụ hạng III
	ĐGTS-CMNV-03
	Hạng 3
	Phòng nghiệp vụ
	

	III
	Vị trí việc làm thuộc nhóm viên chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 06

	1
	Phụ trách kế toán
	ĐGTS-CMDC-01
	Kế toán viên trở lên
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	2
	Chuyên viên Thủ quỹ
	ĐGTS-CMDC-02
	Hạng 3
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	3
	Văn thư viên
	ĐGTS-CMDC-03
	Văn thư viên
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	4
	Lưu trữ viên
	ĐGTS-CMDC-04
	Lưu trữ viên
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	5
	Chuyên viên tổng hợp
	ĐGTS-CMDC-05
	Hạng 3
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	6
	Chuyên viên quản lý nguồn nhân lực
	ĐGTS-CMDC-06
	Hạng 3
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	TỔNG
	14


3. Phòng công chứng số 5 tỉnh Lâm Đồng

Tổng số vị trí việc làm: 11 vị trí (trong đó vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 02; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành 03; vị trí việc làm chuyên môn dùng chung 06).
	TT
	Tên vị trí việc làm
	Mã vị trí việc làm
	Cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
	Đơn vị thực hiện
	Ghi chú

	I
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 02

	1
	Trưởng phòng Công chứng
	CC5-LĐQL-01
	Hạng 3 trở lên
	Ban lãnh đạo
	

	2
	Phó trưởng phòng Công chứng
	CC5-LĐQL-02
	Hạng 3 trở lên
	Ban lãnh đạo
	

	II
	Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 02

	1
	Công chứng viên
	CC5-CMNV-01
	Hạng 2
	
	

	2
	Hỗ trợ nghiệp vụ hạng II
	CC5-CMNV-02
	Hạng 2
	
	

	3
	Hỗ trợ nghiệp vụ hạng III
	CC5-CMNV-03
	Hạng 3
	
	

	III
	Vị trí việc làm thuộc nhóm viên chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 06

	1
	Phụ trách kế toán
	CC5-CMDC-01
	Kế toán viên trở lên
	
	

	2
	Chuyên viên Thủ quỹ
	CC5-CMDC-02
	Hạng 3
	
	

	3
	Văn thư viên
	CC5-CMDC-03
	Văn thư viên
	
	

	4
	Lưu trữ viên
	CC5-CMDC-04
	Lưu trữ viên
	
	

	5
	Chuyên viên tổng hợp
	CC5-CMDC-05
	Hạng 3
	
	

	6
	Chuyên viên quản lý nguồn nhân lực
	CC5-CMDC-06
	Hạng 3
	
	

	TỔNG
	11


III. DỰ KIẾN BIÊN CHẾ
1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng

- Số lượng người làm việc được giao: 19
+ Số viên chức lãnh đạo quản lý: 09 người.

+ Số viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 10 người.
	TT
	Tên vị trí việc làm
	Đơn vị thực hiện
	Dự kiến biên chế hoặc số lao động cần

	I
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 09

	1
	Giám đốc Trung tâm
	Ban giám đốc
	01

	2
	Phó Giám đốc Trung tâm
	Ban giám đốc
	02

	3
	Trưởng phòng 
	Phòng nghiệp vụ
Phòng Tổ chức – Hành chính
	02

	4
	Trưởng chi nhánh
	Chi nhánh
	02

	5
	Phó Trưởng phòng 
	Phòng nghiệp vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính
	02

	II
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 9

	1
	Trợ giúp viên hạng I
	Phòng nghiệp vụ
	01

	2

3
	Trợ giúp viên hạng II
	Phòng nghiệp vụ
	03

	4
	Trợ giúp viên hạng III
	Phòng nghiệp vụ
	03

	3
	Hỗ trợ nghiệp vụ hạng III
	Phòng nghiệp vụ
	02

	III
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 01

	1
	Phụ trách kế toán
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	01

	2
	Chuyên viên thủ quỹ
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	Kiêm nhiệm

	3
	Văn thư viên
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	Kiêm nhiệm

	4
	Lưu trữ viên
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	Kiêm nhiệm

	5
	Chuyên viên tổng hợp
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	Kiêm nhiệm

	6
	Chuyên viên quản lý nguồn nhân lực
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	Kiêm nhiệm

	TỔNG CỘNG
	19


2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

- Số lượng người làm việc được giao: 16 (trong đó: 08 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 08 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp).
+ Số viên chức lãnh đạo quản lý: 08 người.
+ Số viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 08 người.
	TT
	Tên vị trí việc làm
	Đơn vị thực hiện
	Dự kiến biên chế hoặc số lao động cần

	I
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 08

	1
	Giám đốc Trung tâm
	Ban giám đốc
	01

	2
	Phó Giám đốc Trung tâm
	Ban giám đốc
	02

	3
	Trưởng phòng 
	Phòng nghiệp vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính
	02

	4
	Trưởng chi nhánh
	Chi nhánh
	01

	5
	Phó Trưởng phòng nghiệp vụ
	Phòng nghiệp vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính
	02

	II
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 06

	1
	Đấu giá viên (tương đương hạng II)
	Phòng nghiệp vụ
	03

	2
	Hỗ trợ nghiệp vụ hạng II
	Phòng nghiệp vụ
	01

	3
	Hỗ trợ nghiệp vụ hạng III
	Phòng nghiệp vụ
	02

	III
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 02

	1
	Phụ trách kế toán
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	01

	2
	Chuyên viên thủ quỹ
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	Kiêm nhiệm

	3
	Văn thư viên
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	Kiêm nhiệm

	4
	Lưu trữ viên
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	Kiêm nhiệm

	5
	Chuyên viên tổng hợp
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	01

	6
	Chuyên viên quản lý nguồn nhân lực
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	Kiêm nhiệm

	TỔNG CỘNG
	16


Ghi chú: Đối với vị trí việc làm chuyên ngành và một số vị trí chuyên môn dùng chung Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sẽ thực hiện ký hợp đồng lao động để thực hiện. 

3. Phòng công chứng số 5 tỉnh Lâm Đồng

- Số lượng người làm việc được giao: 06
+ Số viên chức lãnh đạo quản lý: 02 người.

+ Số viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 04 người.
	TT
	Tên vị trí việc làm
	Đơn vị thực hiện
	Dự kiến biên chế hoặc số lao động cần

	I
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 02


	1
	Trưởng phòng công chứng
	Ban lãnh đạo
	01

	2
	Phó Trưởng phòng công chứng
	Ban lãnh đạo
	01

	II
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 03

	1
	Công chứng viên (tương đương hạng II)
	
	02

	2
	Hỗ trợ nghiệp vụ hạng III
	
	01

	III
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 01

	1
	Phụ trách kế toán
	
	01

	2
	Chuyên viên thủ quỹ
	
	Kiêm nhiệm

	3
	Văn thư viên
	
	Kiêm nhiệm

	4
	Lưu trữ viên
	
	Kiêm nhiệm

	5
	Chuyên viên tổng hợp
	
	Kiêm nhiệm

	6
	Chuyên viên quản lý nguồn nhân lực
	
	Kiêm nhiệm

	TỔNG CỘNG
	06


IV. BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC
Phục lục 2 đính kèm
V. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC
Phục lục 3 đính kèm
1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng

- Số lượng người làm việc được giao: 19
+ Số viên chức lãnh đạo quản lý: 09 người; chiếm 47% tổng số.

+ Số viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 10 người; chiếm 53% tổng số.

- Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp (không bao gồm viên chức lãnh đạo):

+ Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Hạng I hoặc tương đương: 01/10 người; chiếm 10 % tổng số;

+ Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Hạng II hoặc tương đương: 03/10 người; chiếm 30 % tổng số;

+ Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 06/10 người; chiếm 60 % tổng số.
2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng
- Số lượng người làm việc được giao: 16 (trong đó: 08 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 08 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp).
+ Số viên chức lãnh đạo quản lý: 08 người; chiếm 50% tổng số.

+ Số viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 08 người; chiếm 50% tổng số.

- Cơ cấu viên chức, hợp đồng lao động theo chức danh nghề nghiệp (không bao gồm viên chức lãnh đạo):

+ Viên chức, người lao động giữ chức danh nghề nghiệp Hạng II hoặc tương đương: 04/08 người; chiếm 50 % tổng số;

+ Viên chức, người lao động giữ chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 05/08 người; chiếm 50 % tổng số.

3. Phòng công chứng số 5 tỉnh Lâm Đồng

- Số lượng người làm việc được giao: 06

+ Số viên chức lãnh đạo quản lý: 02 người; chiếm 33% tổng số.

+ Số viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 04 người; chiếm 67% tổng số.

- Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp (không bao gồm viên chức lãnh đạo):

+ Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Hạng II hoặc tương đương: 02/04 người; chiếm 50 % tổng số;

+ Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 02/04 người; chiếm 50 % tổng số.
VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Trên đây là đề án vị trí việc làm và cơ cấu hạng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng. Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Ban Giám đốc; 

- Trung tâm TGPL;

- Trung tâm DVĐGTS;

- Phòng công chứng số 5;

- Trang TTĐT STP;
- Lưu: VT, TH&PBGDPL.
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